Kết quả sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp vụ mùa năm 2021
của Campuchia 10 tháng đầu năm 2021


I/ Kết quả tiến độ gieo trồng vụ mùa mưa 2021
1/ Diện tích trồng lúa
Gieo cấy được 2.901.605 ha đạt 111,21 % so với kế hoạch 2.609.065 ha
Thu hoạch lúa được 588.473 ha đạt 20,28 % diện tích gieo cấy.
Sản lượng thóc thu hoạch được 2.353.458 tấn, năng suất trung bình 4,016 tấn/ha
2/ Diện tích trồng màu
Gieo trồng được 59.840 ha đạt 108,87 % của kế hoạch là 54.966 ha 
3/ Diện tích cây công nghiệp ngắn ngày
Diện tích cây công nghiệp đạt được 782.962 ha đạt 95,53 % so với kế hoạch 819.629 ha
II/ Kết quả xuất khẩu nông sản ( không tính giá trị thủy sản, chăn nuôi, lâm sản và gỗ cao su) sang 68 nước trên thế giới đạt cụ thể sau: 
1- Giá trị hàng nông sản xuất khẩu đạt                    4.071.571.098,37   USD trong đó:
- Xuất khẩu gạo đạt trị giá                                    392.984.326,00  USD 
- Xuất khẩu thóc đạt trị giá                                   465.498.250,00  USD
- Xuất khẩu nông sản khác đạt trị giá                 2.833.700.613,37 USD
- Xuất khẩu mủ cao su (9 tháng) đạt trị giá        379.387.909,00 USD
III- Tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp xuất khẩu 
Theo báo cáo của Bộ Nông Lâm nghiệp Campuchia, 10 tháng đầu năm 2021 Campuchia đã xuất khẩu nông sản được 6.364.607,24 tấn sang 68 nước, tăng 2.970.691,60 tấn và tăng 87,53 % so với cùng kỳ năm 2020  (10 tháng đầu năm 2020 được 3.393.915,64 tấn). Các sản phẩm nông sản xuất khẩu chính bao gồm: 
1/ Xuất khẩu gạo
 Trong 10 tháng đầu năm 2021 Campuchia xuất khẩu được 460.169 tấn gạo, giảm 76.136 tấn và  giảm 14,20 % so với cùng kỳ năm 2020 (10 tháng/2020 được 536.305 tấn). Xuất khẩu gạo trong tháng 10/2021 chỉ đạt 49.471 tấn, tăng 1.941 tấn và tăng 4,08 % so với tháng 10 năm 2020 (tháng 10 năm 2020 chỉ đạt 47.530 tấn), cụ thể:
+ Xuất khẩu gạo thơm được 327.032 tấn, chiếm 71,07 % so với tổng số 
+ Xuất khẩu gạo trắng được 124.714 tấn, chiếm 27,10 % so với tổng số
+ Xuất khẩu gạo sấy được 8.423 tấn, chiếm 1,83 % so với tổng số
+ Số lượng gạo xuất khẩu sang khu vực EU (22 nước) đạt 115.476 tấn, giảm 58.915 tấn, tương đương giảm 33,78 %.
+ Số lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 229.177 tấn, tăng 34.726 tấn, tương đương tăng 17,86 %.
+ Số lượng gạo xuất khẩu sang các nước ASEAN ( 7 nước) đạt 43.790 tấn, giảm  28.092 tấn, tương đương giảm 39,08 %.
+ Số lượng gạo xuất khẩu sang các nước khác (23 nước) đạt 71.726 tấn, giảm 23.855 tấn, tương đương giảm 24,96 %.
+ Có tất cả 60 công ty xuất khẩu gạo, trong đó có 10 Công ty xuất khẩu gạo với số lượng lớn và đạt sản lượng là 338.594 tấn, chiếm 73,58 %. Còn lại 50 Công ty khác chỉ xuất khẩu gạo được 121.575.165 tấn, chiếm 26,42 %.
2/ Xuất khẩu thóc
Trong 10 tháng đầu năm 2021 Campuchia xuất khẩu được 2.659.990 tấn thóc sang Việt Nam (trong đó có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn thực vật là 1.683.285,02 tấn) tăng 1.232.764 tấn và tăng 86,37 % % so với cùng kỳ năm 2020. ( 10 tháng 2020 được 1.427.226 tấn thóc).
3/ Xuất khẩu nông sản khác 
Trong 10 tháng đầu năm 2021 Campuchia xuất khẩu nông sản khác đạt 4.221.153,22 tấn, tăng 1.363.542,58 tấn và tăng 47,72 % so với cùng kỳ năm 2020 ( 10 tháng/2020 đạt 2.857.610,46 tấn), các sản phẩm nông sản bao gồm: 
- Sắn lát khô được 1.336.253,12 tấn, tăng 10,10 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 441.531,56 tấn; Thái Lan được 875.070 tấn; Trung Quốc được 19.651,56 tấn.
- Củ sắn tươi được 743.720 tấn, tăng 17,54 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 512.720 tấn; Thái Lan được 222.000 tấn.
- Bột sắn được 26.971,74 tấn, tăng 24,25 %. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc được 24.307,60 tấn; Thái Lan được 1.375,80 tấn; Italy được 694,34 tấn; Bỉ được 272 tấn; Mỹ được 170 tấn; Hà Lan được 152 tấn;. 
- Bã sắn xuất khẩu sang Trung Quốc được 7.296 tấn, giảm 35,08 % so cùng kỳ năm 2020.
- Hạt điều được 914.795,72 tấn, tăng 343,17 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 906.620 tấn; Thái Lan được 4.085,40 tấn;  Trung Quốc được 3.896,94 tấn; Ấn Độ được 98,60 tấn; Nhật Bản được 44,13 tấn; Hàn Quốc được 16,88 tấn; Ả Rập được 14,51 tấn; Hà Lan được 8,21 tấn; Bangladesh được 7 tấn; Lào được 4 tấn; Sip được 0,02 tấn; Tô Gô được 0,01 tấn; tiểu vương quốc Ả rập 0,01 tấn.
- Ngô hạt xuất khẩu được 157.134,36 tấn, giảm 19,08 %, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 113.820 tấn; Thái Lan được 42.350 tấn; Đài Loan được 901,31 tấn; Bangladesh được 42,05 tấn; Hàn Quốc được 21 tấn.
- Đậu xanh xuất khẩu được 25.352 tấn, tăng 419,55 %, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 25.330 tấn; Đài Loan được 22,35 tấn .
- Đậu tương xuất khẩu được 52.210,045 tấn, tăng 437,42 %; trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 33.710 tấn; Thái Lan được 18.500 tấn; Ả Rập được 0,04 tấn.
- Chuối tươi xuất khẩu được 369.431,06 tấn, tăng 36,77 %. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc được 323.243,71 tấn; Việt Nam được 45.173,35 tấn; Nhật Bản được 533,52 tấn; Singapore được 480,48 tấn.
- Bưởi xuất khẩu được 34.918,44 tấn, tăng 119,61 %. Trong đó xuất khẩu sang Thái Lan được 34.854 tấn; Việt Nam được 64,44 tấn. 
- Quả xoài tươi xuất khẩu được 202.141,81 tấn, tăng 157,83 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 174.765,18 tấn; Thái Lan được 26.969,28 tấn; Trung Quốc được 215,98 tấn; Hàn Quốc được 124,38 tấn; Hồng Kông được 50,78 tấn; Singapore được 16,20 tấn; Kô ét được 0,01 tấn.  
	- Mứt xoài xuất khẩu được 15.651,42 tấn, tăng 159,41 %. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc được 12.330,54 tấn; Thái Lan được 1.314,53 tấn; Philippine được 884,30 tấn; Việt Nam được 559,30 tấn; Nhật được 512,50 tấn; Anh Quốc được 21,14 tấn; Hàn Quốc được 17,50 tấn; Hoa Kỳ được 8,56 tấn; Đài Loan được 3 tấn; Kazastans được 0,05 tấn; Nga được 0,002 tấn. 
- Nước siro xoài xuất khẩu được 4.400,89 tấn, tăng 41,04 %. Trong đó xuất khẩu sang Philippines được  4.252,89 tấn và Trung Quốc được 148 tấn.
- Dầu dừa xuất khẩu được 48.776,69 tấn, giảm 0,48 %. Trong đó xuất khẩu sang Ấn Độ được 37.196,69 tấn; Malaysia được 11.580 tấn.
- Hạt tiêu xuất khẩu được 27.633,77 tấn, tăng 457,47 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 26.887,68 tấn; Đức được 409,90 tấn; Thái Lan được 180 tấn;  Ấn Độ được 42 tấn; Pháp được 38,56 tấn; Bỉ được 21,16 tấn; Đài Loan được 15,04 tấn; Séc được 12,84 tấn ; Ba Lan được 7,09 tấn; Nhật được 3,4 tấn; Hàn Quốc được 3,25 tấn; Nga được 2,78 tấn; Hoa Kỳ được 2,02 tấn ; Singapore được 1,97 tấn; Síp được 1,64 tấn; Thụy sỹ được 1,29 tấn; Anh Quốc được 1,24 tấn; Úc được 0,90 tấn; Canada được 0,52 tấn; Lay Tu A Lay được 0,29 tấn ; Kazastan được 0,19 tấn; tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất được 0,01 tấn.   
 - Thuốc lá lá xuất khẩu được 3.934,05 tấn, giảm 28,75 % so với cùng kỳ 2020. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 3.852,80 tấn; Bỉ được 59,42 tấn; Hungary được 19,80 tấn; Bosnia and herzegovina được 1,9 tấn; Trung Quốc được 0,1 tấn; Indonesia được 0,02 tấn; Singapore được 0,01 tấn; Đức được 0,001 tấn.
-  Rau các loại xuất khẩu sang Pháp được 84,40 tấn, giảm 10,02 %.
- Ớt tươi xuất khẩu được 82.967,12 tấn, tăng 43,11 %; Trong đó xuất khẩu sang Thái Lan được 82.967,12 tấn; các nước Ả Rập thống nhất được 0,002 tấn.
- Ớt khô xuất khẩu được 1.740,23 tấn, giảm 3,32 %. Trong đó xuất khẩu sang Thái Lan được 1.740 tấn; Bỉ được 0,21 tấn; Hàn Quốc được 0,01 tấn; Canada được 0,01 tấn và
- Và 74 sản phẩm nông sản các loại xuất khẩu được 165.006 tấn
10 tháng đầu năm 2021 Campuchia xuất khẩu sản phẩm nông sản đạt 3.692.183.189,37 USD ( căn cứ giá nhà xuất khẩu), trong đó:
4/ Về tổng giá trị sản phẩm xuất khẩu ngành nông nghiệp 10 tháng/2021
Tổng giá trị sản phẩm ngành sản xuất nông nghiệp 3.692.183.189,37 USD ( căn cứ giá nhà xuất khẩu) trong đó:
- Xuất khẩu gạo đạt trị giá                       392.894.326,00  USD 
- Xuất khẩu thóc đạt trị giá                      465.498.250,00  USD
- Xuất khẩu nông sản khác đạt trị giá   2.833.700.613,37  USD
5/ Kết luận
[bookmark: _GoBack]10 tháng đầu năm 2021 giá trị sản phẩm nông sản xuất khẩu tăng 87,53 % so với cùng kỳ năm 2021 (nếu không tính xuất khẩu gạo thì tăng 106,62 %), xuất khẩu gạo giảm 14,20 % do chi phí vận chuyển tăng cao gấp 2 lần và sự thiếu hụt vỏ Container rỗng 20 feets để đựng gạo xuất khẩu. Ngược lại vỏ Container 40 feets lại có nhiều không sử dụng được vì trái với quy định vận chuyển hàng quá trọng tải. /.		
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